VAN PHONG cc‘)yG NHAN CHAT LUQNG QUOC GIA (BoA)
CHUONG TRINH CONG NHAN TO CHUC CHUNG NHAN (VICAS)

PHU LUC CONG NHAN
ACCREDITATION SCHEDULE

(Kém theo quyét dinh s6: 3058 /OD-VPCNCLQG ngay 29 thing 10 ndm 2025
cua Giam doc Van phong Cong nhan chat luwong quoc gia)

TEN TO CHU'C CHUNG NHAN/ Organisation
Tiéng Viét/ in Vietnamese: CONG TY TNHH BUREAU VERITAS CERTIFICATION VIET NAM
Tiéng Anl in English: ~ BUREAU VERITAS CERTIFICATION VIETNAM LTD.

SO HIEU CONG NHAN/ Accreditation Number: VICAS 002 — FSMS

PIA CHI PUQC CONG NHAN/ Location Covered by Accreditation
Tru s¢ chinh/ Headquarters:
S6 36-38 Nguyén Vin Trdi, Phuong Cau Kiéu, Thanh phd Ho Chi Minh, Viét Nam
No. 36-38 Nguyen Van Troi Street, Cau Kieu Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +84 28 3812 2246 Fax: +84 28 3812 2247
Chi nhanh/ Branch office:
Tang 6, Toa nha Hong Ha Center, 25 Ly Thuong Kiét, Phuong Cira Nam, Thanh phd Ha Noi, Viét Nam

6th Floor, Hong Ha Center Building, No. 25 Ly Thuong Kiet Street, Cua Nam Ward, Hanoi City,
Vietnam

CHUAN MU'C CONG NHAN/ Accreditation Standards
— ISO/IEC 17021-1:2015
— ISO 22003-1:2022

HIEU LUC CONG NHAN/ Accreditation period
T/ from 29710/ 2025 dén/ to 02/11/2030
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ACCREDITATION SCHEDULE

PHAM VI PUQC CONG NHAN/ Scope of Accreditation

Chtng nhan hé thdng quan 1y an toan thuc pham theo tiéu chuan ISO 22000:2018 (TCVN ISO 22000:2018),
TCVN 5603:2023, CXC 1-1969 Rev. 2022 cho céc linh vyc sau/ Certification of food safety management
system according to ISO 22000:2018 (TCVN ISO 22000:2018), TCVN 5603:2023, CXC 1-1969 Rev. 2022

for the following scopes:

sStorage

commerce

Nhém nganh Nganh Chuyén nganh
Cluster Category Subcategory
San xuét chinh Tréng trot hodc xur 1y thuc | BIII | So ché cac san phém thue vat
Primary production vat Pre-process handling of plant products
Farming or handling of
plants
Ché bién thyc pham Ché bién thuc pham, | CO | Pong vat — chuyén doi so cip
cho nguoi va dong vat nguyeén liéu va thirc an cho Animal — Primary conversion
Processing food for vat nuoi Lz i, XA
humans and animals Food, ingredient and pet Cl CAhe bien t%u,rc Phar'nA O nguon goce dong
food processing vat mau hong & nhiét do thuong
Processing of perishable animal
products
CII | Ché bién thyc pham c6 ngudn goc thuc
vat mau hong & nhiét do thuong
Processing of perishable plant-based
products
CIII | Ché bién thuc pham co nguf)n gbc dong
vat va thyc vat (sdn pham hon hop) mau
hong ¢ nhiét do thuong
Processing of perishable animal and
plant-based products (mixed products)
CIV | Ché bién san pham gitr duoc 1au & nhiét
do thuong
Processing of ambient stable products
San xudt thte an chin nudi
Feed and animal food
processing
Phuc vu an uéng/ Phuyc vu an uéng
dich vu thyc pham Catering
Catering/ food service
Ban 1é, van chuyén Thuong mai, ban 1€ va FI Bén 1¢/ Ban budén
va luu kho thuong mai dién tir Retail/ Wholesale
Retail, transport, and ; ] .
P Trading, retail, and e FII | Méi gi6i/ Thuong mai

7

Brokering/ Trading
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Nhom nganh Nganh Chuyén nganh
Cluster Category Subcategory

Dich vu van chuyén va
bado quan
Transport and storage
services

Nguyén li¢u bao goi San xuat vat liéu dong goi

Packaging material Production of packaging material

Sinh hoa Hoéa hoc va hoa sinh

Biochemical Chemical and bio-chemical

Ghi cht/ Note: Truong hop Cong ty TNHH Bureau Veritas Certification Viét Nam cung cap dich vu chirng nhén thi
Cong ty TNHH Bureau Veritas Certification Viét Nam phai dang ky hoat dong va duogc cip gidy ching nhan dang ky
hoat dong theo quy dinh cta phap luat trudc khi cung cp dich vu nay/ In case Bureau Veritas Certification Vietnam
Company Ltd provides certification services, the Company shall register its operations and be granted a certificate of
registration according to the law before providing the service.

73
Y

T

AFC 01.12 FSMS

LAn ban hanh/Issue No: 5.25

Trang/Page: 3/3



		linh.nd@boa.gov.vn
	2025-10-28T16:59:08+0700
	Hà Nội
	Nguyễn Diệu Linh
	Ký số


		thuha@boa.gov.vn
	2025-10-28T21:14:48+0700
	Hà Nội
	Trần Thị Thu Hà
	Ký số


		thuha@boa.gov.vn
	2025-10-28T21:14:48+0700
	Hà Nội
	Trần Thị Thu Hà
	Ký số


		thuha@boa.gov.vn
	2025-10-28T21:14:48+0700
	Hà Nội
	Trần Thị Thu Hà
	Ký số


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-10-29T10:22:10+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-10-29T10:22:22+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-10-29T10:22:31+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-10-29T10:22:44+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-10-29T10:22:58+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




